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Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane Carbosylane  Carbosylane  Carbosi 
Actvsted chareoal 140mg 140mg Actvated: 130mg 

mg đ5ng qamg 
Actvste: M H char 

đ5ng 

Lab. Gruaiee 16b. — Lab. GemnisG 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

16b. Grmain ey — Lab GawaesG 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
charcont 140mg Actvared M C M M 140mg Actvatse chareosl: 140mg 

đ5ng đ5ng s đamg Simetcone: 45mg Simetcone: 45mg Simetcone 45mg 

Lab. ã IN ã Lab. OnasisG 16. Gumeise Lob. GumeisG Lab GewarG: 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
140mg Actvates M M 

g đ5ng 
H tưong chareosl 140mg 

đ5mg 5 

16b. GamnisG Lob. GanisG 16b. 0nasis6 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

d5ng g 

N ã Lab. GnusnG N H 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
Actveted chareoal 140mg Tư0mg, Actvated chareoal 140mg. 

đ5ng 
Actvae: Tẫ0mg Actvated 140mg Actveted charcosi: 140mg 

đ5mg g ‘Simetcone. 45mg đ5ng đ5ng 

ey — 16b. 0eiwstsO Lob. GemtsG 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

Lab. 0nsrsG Lob. GrmaG 156 GeasG: 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
chareoal 140mg. 130mg. 130mg 

smg 
140mg Actvated charcoal 140mg  Actvated charcoal: 180mg 

e đăng g g 

Lab. Grmene 16. tab. 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

tab. Lab. Gan Lab. GewsesG 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
chareoal 140mg Actvated M M 

đ5mg g đ5mg 

16b. Gumaise 16b. GrnisG 16b.GeerG: 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
Actvated charcosl, 140mg Actated chareosl, 140mg Actisted chareosl, 140mg 

đồng đ5ng smg 

140mg. Actvated 140mg Actvetsd charcost: 140mg 
đồng 

16b. 0ewsrsG Lab. GamasG [rep— 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
Actvated charcoal 140mg Activated charcosl: 140mg  Activaed chareosi: 140mg 
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Lab. Grmsis A N 16b. 0nwsis6 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

Lob. Gumeise Lab. OnasrsG 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
ehnarcost 140mg Actated 140mg enarcos: 140mg N tiông. Actrates charcoat: 140mg 

qămg đăng asmg Simeticone: 46mg Simetcone 45mg Simatcone: 45mg 

Lab. GrsieG Lob. GannusG 19b.0eiestsO 16. GrmeisG Lab. OnusrsG Lob. I 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
Actvsted chareosl 140mg chareosl 14omg Hông 

đ5m: đ5mg đ5ng 
Actated. Tưông. Actveted charcoal 140mg  Activated chareoal 140mg 

đăng i đ5ng 

Lob. OnwsisG 16b. 0sweG: tob. 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 

tob. tab. 

Carbosylane  Carbosylane  Carbosylane 
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CARBOSYLA 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Để xa tầm tay tré em. 

THÀNH PHAN CONG THỨC THUOC: 

Mỗi viên chứa: 

Thành phần hoạt chất: Than hoạt tinh 140 mg, simethicon 45mg. 

Thành phần tá dược: Sorbitan oleat, polysorbat 80. 

- Vỏ nang cứng màu xanh cỡ số 1: gelatin, indigotin (E132), titan dioxyd (E171). 

- Vỏ nang cứng màu đỏ cỡ số 1: gelatin, indigotin (E132), titan dioxyd (E171), erythrosin (E127). 

- Dịch bao kháng dịch vị của viên nang màu đỏ: celulose phtalat acetat, diethyl phtalat. 

DẠNG BAO CHE: Viên nang cứng. 

Mô tả: 

Viên màu xanh: Viên nang màu xanh, cỡ số 1, bóng, chứa bột màu đen. 

Viên màu đỏ: Viên nang màu đỏ, cỡ số 1, bóng, chứa bột màu đen. 

CHỈ ĐỊNH 

Diều trị triệu chứng khó tiêu và đầy hơi. 

CÁCH DÙNG, LIEU DUNG 
Liều dùng: 

Thuốc dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. 

Liều thường dùng hàng ngày: 3 liều/ngày (1 liều gồm một viên màu xanh và một viên màu đỏ). 

Khoảng thời gian dùng thuốc thường là 10 ngày. 

Cách dùng: 

Thuốc dùng đường uống. 

1 liều gồm một viên nang kháng dịch vị màu đỏ và một viên nang tan trong dạ dày màu xanh uống 

đồng thời, nên uống trước hoặc sau bữa ăn chính với một lượng nước vừa đủ. 

CHÓNG CHi ĐỊNH | 
- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Trẻ em dưới 6 tuổi (do nguy cơ sử dụng sai đường dùng của thuốc). 

CẢNH BÁO VA THAN TRỌNG KHI DÙNG THUOC 

Trong trường hợp phải dùng đồng thời với các thuốc khác, nên uống thuốc cách xa nhau (hơn 2 

giờ, nếu có thé). 

DLI-1⁄3
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Nếu các triệu chứng vẫn tồn tại hoặc trdm trọng hơn hoặc táo bón kéo dài, bệnh nhân nên đi kiém 

tra lại. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Không có dữ liệu đáng tin cậy về khả năng gây quái thai ở động vật. 

Trên lâm sàng, hiện việc sử dụng than hoạt tinh không gây dị tật hoặc độc tính nào cho thai nhi. 

Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu dịch tễ học dé chứng minh rằng không có rủi ro. Hơn nữa, do 

than hoạt tinh không được tái hấp thu, không nên sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai trừ khi cần 

thiết. 

Phu nữ cho con bú 

Thuốc có thể dung trong thời gian cho con bú. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUOC 
Tương tác của thuốc 

Do đặc tính của than hoạt tính, khả năng hấp thu thuốc có thể bị giảm, nên tránh sử dụng với các 

loại thuốc khác (hơn 2 giờ, nếu cần). 

Tuong ky, của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN CỦA THUOC 
Sử dụng thuốc này với liều lượng cao có thể làm phân sẫm màu. 

Bảng tóm tắt các tác dung không mong mudn được phân nhóm theo tần suất: Rất thường gặp (ADR 

> 1/10) thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100), hiém gặp (1/10000 < 
ADR < 1/1000) và rat hiém gặp (ADR < 1/10000), tằn xuất không xác định (không thé ước tính 
dựa trên dữ liệu có ẳn). 

Tác dụng không mong muốn 

Hệ cơ quan Thl{ong Ít gặp Hl`em Tần suất không xác dinh 
Eặp gặp 

Rôi loạn da và mô N : 

dưới da May day 
Rfij loạn hệ thông Phản ứng dị ứng như phản ứng 
miễn dịch phản vệ 

ˆ P Đau bụng, nôn, khó chịu, táo bón 
Rỗi loạn tiêu hóa X A A 

hoặc tiéu chay 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược si những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 
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QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ dinh của thuốc. 

BẢO QUẢN: Bảo quan ở nhiét độ dudi 30°C. 

HẠN DÙNG: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

Hộp 4 vỉ x 12 viên (24 viên xanh + 24 viên đỏ). 

Hộp 5 vỉ x 12 viên (30 viên xanh + 30 viên đỏ). 

Hộp 8 vỉ x 12 viên (48 vién xanh + 48 viên đỏ). 

CƠ SỞ SAN XUAT: LABORATOIRES GRIMBERG 

7A des Boutries, rue Vermont 78704 Conflans Sainte Honorine, Pháp. 
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